	
	CHỦ ĐỀ 2.2: 

ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM. ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM.
	Ngày soạn: 30/10/2020
Tuần dạy: 9→10
Tiết KHDH: 18,19



I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức 
- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng
2. Kĩ năng – năng lực hình thành

* Kĩ năng: 
    Phân biệt được âm nghe được, hạ âm, siêu âm 

    Vận dụng được công thức tính mức cường độ âm.
* Năng lực hình thành:
 -  Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng trong thực tế.)

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận, trình bày kết quả học tập.

 - Năng lực tính toán: Sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

 - Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông: Sử dụng app Casio để thay thế máy tính tay 

3. Về thái độ - phẩm chất:
 - Hs có tinh thần hợp tác có hứng thú học trong việc học tập môn vật lý.

 - Có tác phong làm việc khoa học rèn phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:
 - Giáo án, SGK, các hình ảnh, video minh họa bài học
 - Phiếu học tập (Trích từ tài liệu)

2. Học sinh:
­ Ôn lại các kiến thức cũ liên quan sóng cơ
III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về các đặc trưng vật lý, sinh lí của âm.
	5 phút.

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu về đặc trưng vật lí của âm
	30 phút

	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về đặc trưng sinh lí của âm
	30 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 4

	Hệ thống hóa kiến thức. 

Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng
	20 phút



	Vận dụng, mở rộng tìm tòi
	Hoạt động 5
	Tìm hiểu các điều kiện để các dụng cụ âm thanh, các ca sĩ …  có được chế độ âm thanh hay nhất…
Hoạt động và ứng dụng của sôna

Những ứng dụng khác của siêu âm trong đời sống con người, những lợi ích của siêu âm trong cuộc sống
	5 phút


IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động nhóm (chia lớp thành 4 nhóm) và sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, SGK; phương pháp quan sát hình ảnh, video; phát hiện và giải quyết vấn đề

TIẾT 18
A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: 
Khởi động làm nảy sinh vấn đề 
1. Mục tiêu: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về  các đặc trưng vật lý của âm.
                    Giới thiệu các nội dung cần tìm hiểu của chủ đề
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

    Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm.

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, video

- Tìm hiểu âm của hiện tượng động đất, sóng thần, của ca sĩ … truyền đến tai người bằng cách nào, vận tốc truyền có phụ thuộc vào môi trường truyền âm không ? 

- Các đại lượng vật lý đặc trưng tiêu biểu nhất của âm?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận

- Báo cáo kết quả và thảo luận

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	Các vấn đề cần nghiên cứu:

- Các đặc trưng vật lí của âm
- Các đặc trưng sinh lí của âm


4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
5. Sản phẩm: Biết được các kiến thức cần tìm hiểu trong chủ đề

6. Đánh giá sản phẩm:
+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 1

1. Mục tiêu: 
- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Gv cho học sinh nghe các âm thanh qua video:

- Hằng ngày tai ta nghe được vô số các loại âm thanh êm tai có, chói tai có. 

- Tiếng nước chảy

- Tiếng còi xe

- Tiếng chuông nhà thờ

- Sau giờ ra chơi

- Sau giờ tan ca ngoài đường..

2. GV làm thí nghiệm về âm để cho HS phát hiện ra âm, nguồn âm. Từ đó xác định âm nghe được.

- Học sinh được hướng dẫn để phân tích âm nghe được, hạ âm, siêu âm và sự truyền âm.

- GV tổ chức cho HS xác định tần số âm nghe được, hạ âm, siêu âm.

3. GV chuyển giao nhiệm vụ: Khảo sát âm thanh có tần số khác nhau và khảo sát môi trường truyền âm.


+ Tác dụng của âm đối với màng nhĩ của con người.


+ Xác định môi trường truyền âm, tốc độ truyền âm của các môi trường.

4. GV chuyển giao nhiệm vụ: Khảo sát những đặc trưng vật lý tiêu biểu nhất của nhạc âm.

 + Nêu tầm quan trọng của tần số âm.

+ Nêu cách xác định cường độ âm, mức cường độ âm.

+ Nêu cách xác định đặc trưng vật lý thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm.

- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận



	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

I. Âm, nguồn âm

1. Âm là gì?

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

Tần số âm là tần số của sóng âm.

2. Nguồn âm

Nguồn âm là vật dao động phát ra âm. 

Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm.

3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm

Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.

Âm mà f<16Hz gọi là hạ âm.

Âm f >20 000Hz gọi là siêu âm. 

4. Sự truyền âm

a) Môi trường truyền âm

- Âm truyền được qua các chất rắn, lỏng và khí. 

- Âm không truyền được trong chân không.

- Âm hầu như không truyền được qua các chất xốp như bông, len, … Những chất đó gọi là chất cách âm.

b) Tốc độ truyền âm

Trong một môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định. Nói chung: vR > vL > vK

 - Khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số của âm thì không thay đổi vận tốc truyền âm thay đổi, bước sóng của sóng âm thay đổi.

II. Những đặc trưng vật lí của âm
1. Tần số âm

Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lí quan trọng nhất của âm.

2. Cường độ và mức cường độ âm

a) Cường độ âm I: là năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền âm trong một giây.

Biểu thức: 
[image: image1.wmf]2
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P: công suất nguồn âm (W); 

b) Mức cường độ âm L: 

Định nghĩa: L = 
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với I0 = 10-12W/m2 là cường độ âm chuẩn 

 
Đơn vị của L là ben (B). Trong thực tế người ta thường dùng đêxiben (dB): 1dB = 0,1B. 

Nếu tính theo đơn vị đêxiben thì:
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- Theo quy luật sinh lí, khi cường độ âm I tăng lên 10n lần thì mức cường độ âm L được tăng thêm 10n dB

3. Âm cơ bản và họa âm

- Âm cơ bản là âm có tần số nhỏ nhất f0 

- Họa âm là âm phát ra đồng thời với âm cơ bản có nhiều tần số khác nhau 2f​0, 3f0,.. gọi là họa âm thứ 2, thứ 3,...

- Tập hợp các hoạ âm tạo thành phổ của nhạc âm nói trên. 

- Tổng hợp đồ thị của các họa âm tạo thành đồ thị dao động của nhạc âm.

Vậy, về phương diện vật lí, âm có 3 đặc trưng: tần số, cường độ (hay mức cường độ) và đồ thị dao động âm.
6. Đánh giá sản phẩm:
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

TIẾT 19
Hoạt động 3: Hình thành kiến thức 2
1. Mục tiêu: 

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: 

Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV gợi ý cho HS tìm hiểu được khái niệm:

- Độ cao của âm gắn liền với đặc trưng vật lí nào?

- Độ to của âm không tăng theo I mà tăng theo L

- Gơi ý cho hs tìm hiểu độ to của âm phụ thuộc những yếu tố nào?

- Nếu cho nhiều nhạc cụ cùng phát ra âm thanh có tần số f ta dễ dàng nhận ra âm do nhạc cụ nào phát ra đó là nhờ đăc trưng thứ 3 là âm sắc

-Tại sao âm do âm thoa , sáo kèn săcxô . . . cùng phát ra nốt La nhưng ta vẫn phân biệt được chúng?

- Vậy âm sắc là gì?

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận



	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 
5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
I. Độ cao

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm.

Âm nghe càng thanh (cao) khi tần số càng lớn. Âm nghe càng trầm (thấp) khi tần số càng nhỏ.

II. Độ to

 Độ to là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

Độ to của âm tỉ lệ với mức cường độ âm L.

Lưu ý: Ta không thể lấy mức cường độ âm làm số đo độ to của âm. 
III. Âm sắc

- Một chiếc đàn ghi-ta và đàn vi-ô-lông cùng phát ra một nốt la chẳng hạn, ta vẫn phân biệt được hai âm đó là vì chúng có âm sắc khác nhau.

- Đồ thị dao động của hai các âm đó có dạng khác nhau nhưng cùng chu kì. 

Vậy: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hoạt động 4: Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến chủ đề.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV phát phiếu học tập, hoặc trích câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc nhóm hoàn thành phiếu học tập; câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác lắng nghe, phản biện và nhận xét

- GV nhận xét, bổ sung và sửa chữa (nếu cần)

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV nêu đáp án

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, tài liệu bài tập Chương

PHIẾU HỌC TẬP (trích từ tài liệu)

Câu 1: Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính sinh lí của âm?


A. Độ cao
B. Âm sắc
C. Độ to
D. Cường độ âm 

Câu 2: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?

A. Độ đàn hồi của nguồn âm. 
B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm. 

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 3: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?

A. Cường độ âm. 



B. Mức cường độ âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 4: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với

A. cường độ âm.
 


B. mức cường độ âm.

C. tần số của âm.



D. đồ thị dao động của nguồn âm.

5. Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hoạt động 5: Vận dụng, tìm tòi mở rộng 

1. Mục tiêu:

- Học sinh tìm hiểu để giải thích :

+ Hoạt động và ứng dụng của sôna
+  Những ứng dụng khác của siêu âm trong đời sống con người, những lợi ích của siêu âm trong cuộc sống

- Tìm hiểu các điều kiện để các dụng cụ âm thanh, các ca sĩ …  có được chế độ âm thanh hay nhất…

- Thiết kế thêm một số thí nghiệm đơn giản về khảo sát âm.

- Tìm hiểu các ứng dụng của âm qua tài liệu, Internet …

2. Tổ chức hoạt động:

   - Yêu cầu học sinh: Làm việc ở nhà, nộp báo cáo kết quả.

   - Giáo viên: Hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập. Gợi ý một số trang Web. 

3. Sản phẩm hoạt động: 
- Bài làm, ghi chép của học sinh.

4. Đánh giá sản phẩm: 
- Nội dung vở ghi, tài liệu của học sinh
PHỤ LỤC

   BẢNG 1: Các tiêu chí đánh giá hoạt động của cá nhân trong nhóm (1 thành viên 1 bảng đánh giá các thành viên khác trong nhóm).

	STT
	Họ và tên
	Tiêu chí
	Tổng điểm

(100đ)

	
	
	Sự tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

(2,5đ)
	Sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác

(2,5đ)
	Tích cực tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận

(2,5đ)
	Có ý kiến phản biện đúng đắn, chính xác, phù hợp

(2,5đ)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	


BẢNG 2: Phiếu đánh giá của GV trong dạy học.

	Nội dung đánh giá
	Điểm đánh giá

	
	4
	3
	2
	1

	1. Làm việc nhóm
	
	
	
	

	2. Trình bày (rõ ràng, đúng thời gian)
	
	
	
	

	3. Trao đổi, thảo luận (đặt/trả lời được nhiều câu hỏi, tổ chức thảo luận sôi nổi)
	
	
	
	

	4. Tổ chức (làm việc có sự phân công công việc rõ ràng)
	
	
	
	

	5. Ấn tượng chung trong buổi báo cáo
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